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	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU
Số 12  Đoàn Như Hài phường 12 quận 4 Tp. HCM
Tel: 08.38266254/38266781; Fax: 08.38266712
E-mail: sesco@hcm.fpt.vn; Website: www.seagullshipping.com.vn
(Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4103000083 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 06 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 12 năm 2008)



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Mã CK : SSG
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

Công ty vận tải biển Hải Âu là một đơn vị trực thuộc Công ty vận tải Biển Việt Nam (Vosco) được cổ phần hóa theo chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2000 của Chính phủ. Ngày 28/02/2000, công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu được thành lập theo quyết định số 29/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty vận tải biển Hải Âu thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Trong đó vốn Nhà nước chiếm 30%, còn lại phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác với tổng số 97 cổ đông.
Ngày 05/01/2011, cổ phiếu công ty được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức chấp thuận cho niêm yết với mã chứng khoán SSG.
Tên Công ty
:
Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu
Tên viết tắt
:
SESCO
Tên Tiếng Anh
:
SEAGULL SHIPPING COMPANY
Biểu tượng của Công ty
:
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Mã chứng khoán
:     SSG
Trụ sở
:
Số 12  Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4, Tp. HCM.

Điện thoại
:
(84-08) 3 8266781
Fax: 
:
(84-08) 38266712
Email
: 
sesco@hcm.fpt.vn
Webside
:
www.seagullshipping.com.vn
Giấy CNĐKKD
: 
Số 4103000083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/06/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/12/2008. 

Vốn điều lệ
:  
50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). 

2-  Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

Ngành nghề kinh doanh của Công ty: vận tải biển trong và ngoài nước. Thực hiện dịch vụ đại lý: tàu biển, giao nhận vận tải đa phương thức. Môi giới hàng hải. Cung ứng tàu biển. Kinh doanh xuất nhập khẩu..

3- Hoạt động kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm vận tải đường biển và các dịch vụ hàng hải khác như:  Đại lý tàu biển, Đại lý vận tải đa phương thức. Tuy nhiên kinh doanh vận tải biển là hoạt động chính của công ty.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị: 
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh  trong năm 2010
Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và xem xét, đánh giá báo cáo hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành, qua đó ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền và định hướng hoạt động của Ban Điều hành giúp hoạt động kinh doanh công ty đạt kết quả cao: 
- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của Công ty với việc doanh thu Công ty đạt 150.177 triệu đồng bằng 111,24% kế hoạch (135.000 triệu đồng), bằng 119,11% so với năm 2009 (126.086 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 4.441 triệu đồng bằng 105,74% so với kế hoạch (4.200 triệu đồng), bằng 220% so với năm 2009 (2.020 triệu đồng); Mức cổ tức từ hoạt động kinh doanh của Công ty tăng từ 5% năm 2009 lên 8% năm 2010 (dự kiến). 

- Thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 05/01/2011 với mã chứng khoán là SSG.

- Bán thành công tàu Southern Star có trọng tải 6.503 DWT, đóng năm 1983 tại Hàn Quốc trong năm 2010. Giá bán tàu là 1,1 triệu USD

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã tổ chức và lãnh đạo, thực hiện thắng lợi hầu hết các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty. Có được kết quả như trên là nhờ sự nỗ lực cố gắng của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng với sự lao động tích cực, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao của toàn thể Cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên trong Công ty.

Như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ X đã giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Điều hành để đầu tư thêm 1 tàu đã qua sử dụng, Công ty vẫn đang tiến hành xem xét để chọn tàu và thời điểm đầu tư phù hợp.

2. Chỉ tiêu đầu tư phát triển đội tàu:


- Hiện nay, giá tàu đã qua sử dung tăng so với cuối năm 2009, kinh doanh vận tải biển mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng việc đầu tư trong giai đoạn này là cần thiết để nâng cao năng lực vận tải, bắt kịp chính sách phát triển kinh tế hàng hải Việt Nam; Trẻ hóa đội tàu, đảm bảo phát triển lâu dài và bền vững, công ty tiếp tục nghiên cứu thị trường tàu đã qua sử dụng trên thế giới, căn cứ vào khả năng của thị trường, điều kiện tài chính của công ty trong năm 2011: 

· Đầu tư mua 01 tàu đã qua sử dụng, loại tàu hàng khô, một hoặc hai boong tuổi tàu không quá 15, có trọng tải từ 10.000 đến 29.000 DWT; mức đầu tư từ 9 đến 15 triệu USD. 

· Đặt chỗ đóng 1 tàu trọng tải 17.500 DWT bằng vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

a-  Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2009

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn   (TSLĐ/ Nợ ngắn hạn) (lần)
	0,15
	0,46

	- Hệ số thanh toán nhanh  (TSLĐ-Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn (lần)
	0,05
	0,23

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

	- Hệ số nợ/Tổng tài sản (lần)
	0,85
	0,84

	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)
	5,59
	5,19

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

	- Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn hàng bán/bình quân giá trị hàng tồn kho trong cùng kỳ) (lần)
	14,50
	13,35

	- Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng tài sản) (lần)
	0,63
	0,46

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi

	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần (%)
	2,98%
	1,68%

	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu *(%)
	12,34%
	4,82%

	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản *(%)
	1,87%
	0,78%

	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần (%)
	4,08%
	2,04%


+ Về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh là chỉ số thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn trả nợ của Công ty. Hệ số khả năng thanh toán của Sesco năm 2010 thấp hơn năm 2009 do ngành vận tải phục hồi chậm; Giá cước vận tải phục hồi nhưng không tốc độ tăng giá cước chậm hơn tốc độ tăng các chi phí đặc biệt là giá dầu và tiền nhân công. Đầu năm, công ty có 01 tàu lên đà sửa chữa lớn, chi phí trả trước lớn nhưng phân bổ dần vào chi phí trong năm. Khoản vay dài hạn mua tàu đã hết thời gian ân hạn phải trả 02 kỳ trong năm 
+ Về cơ cấu vốn: Phần lớn nguồn vốn hoạt động của Sesco được tài trợ từ nguồn vốn vay. Công ty đã sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức tương đối lớn. Đây cũng là nét đặc trưng của các doanh nghiệp vận tải biển khi đầu tư phát triển và trẻ hóa đội tàu.Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, Công ty vẫn luôn chú trọng phát triển và cơ cấu lại đội tàu, đón bắt cơ hội khi ngành vận tải biển phục hồi. Trong năm 2010, công ty chưa đầu tư mua thêm tàu nên hệ số nợ năm 2010 xấp xỉ bằng năm  2009.
+ Về hiệu quả sinh lời: Năm 2010 kinh tế thế giới dần dần thoát khỏi đáy khủng hoảng, nhu cầu vận tải biển phục hồi, giá cước tăng. Mặt khác do có sự chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty và sự cố gắng hết mình của tập thể người lao động công ty nên kết quả kinh doanh năm 2010 tăng trưởng rõ rệt.
Tuy nhiên kinh doanh vận tải biển vẫn gặp khó khăn do sự biến động của giá dầu và giá cước không tỷ lệ thuận với nhau. Tốc độ tăng giá cước thấp hơn tốc độ tăng giá dầu. 

b- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 của năm báo cáo:
Tổng cộng tài sản: 237.265.304.406 VNĐ (Hai trăm ba mươi bảy tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm lẻ bốn ngàn bốn trăm lẻ sáu đồng).
c-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Trong năm, vốn điều lệ của Công ty không thay đổi ở mức: 50.000.000.0000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng chẵn).

-  Tổng số cổ phiếu: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu). Tất cả đều là cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu). Tất cả đều là cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: cổ phiếu quỹ 15.810 cổ phiếu.
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Trong năm 2010, Công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông là 8% mệnh giá tương đương 800 đồng/cổ phần.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh


2.1. Tình hình chung, những khó khăn và thuận lợi:


Năm 2010 đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi của các nền kinh tế tuy vẫn còn trong giai đoạn khó khăn nhưng so với năm 2009, thị trường vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực về nguồn hàng và cước vận tải mặc dù chưa ổn định.

· Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2010 chứng kiến nhiều biến động về giá: giá nhiên liệu vốn là nguyên liệu đầu vào chính của kinh doanh vận tải biển tăng cao (tính đến tháng 12/2010: giá nhiên liệu tăng trung bình 15 % so với cuối năm 2009), giá dịch vụ, vật tư tăng làm cho bài toán cân đối thu chi kinh doanh vận tải biển thêm phần khó khăn.

· Từ đầu quý 4/2010 đến nay, giá cước lại biến động giảm, chỉ số giá thuê tàu BDI (Baltic Dry Index) tháng 12/2010 chỉ còn quanh mức 2000 điểm so với mức gần 3000 điểm hồi tháng 8,9/2010 càng gia tăng sức ép về doanh thu và lợi nhuận đối với các doanh nghiệp vận tải biển.

· Thời tiết năm 2010 gặp nhiều biến động do biến đổi khí hậu toàn cầu làm tăng thời gian khai thác chuyến.

Trong năm 2010, bên cạnh những khó khăn trên, SESCO cũng có một số thuận lợi:

· Đội tàu nhỏ nên tính tập trung cho khai thác và quản lý cao. Cỡ tàu nhỏ nên việc tìm hàng hóa cho tàu dễ dàng hơn. Trong năm không có cảnh tàu nằm chờ hàng.

· Các tàu khai thác chuyến của công ty chủ yếu là chở thuê hàng hóa xuất nhập khẩu, hành trình từng chuyến ngắn ngày nên có cơ hội lựa chọn mua nhiên liệu với giá thấp ở từng cảng, từng thời điểm .

· Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với các đối tác, bạn hàng quen thuộc hàng chục năm.Các tàu cho thuê định hạn hoạt động hiệu quả, không bị off hire ngày nào trong suốt thời gian cho thuê tàu năm 2010.

2.2 Kết quả kinh doanh năm 2010
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
TT
	NỘI DUNG
	PHÊ DUYỆT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
	THỰC HIỆN 

NĂM 2009 
	THỰC HIỆN 

NĂM 2010 
	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI

PHÊ DUYỆT
	SO SÁNH VỚI THỰC HIỆN 

NĂM 2009

	1
	Tổng doanh thu (triệu đồng)
	135.000
	126.086
	150.177
	111,24%
	119,11% 

	2
	Đơn giá tiền lương
	14%
	12,35%
	12,95%
	92,48%
	104,82%

	3
	Mức trích khấu hao tàu
	- Tàu Sea Dream là: 5%

- Tàu Sea Dragon là: 6,67%
	- Tàu Sea Dream là: 5%

- Tàu Sea Dragon là: 6,67%
	- Tàu Sea Dream là: 5%

- Tàu Sea Dragon là: 6,67%
	100%
	100%



	4
	Lợi nhuận trước thuế TNDN (triệu đồng)
	5.733
	2.542
	6.062
	105,74%
	238,47%

	5
	Mức chia cổ tức (dự kiến)
	8,00%
	5,0%
	8%
	100%
	160 % 


2.1. Tổng doanh thu
Trong năm 2010 tổng doanh thu đạt 150.177 triệu đồng bằng 111,24% kế hoạch (135.000 triệu đồng) bằng 119,11% so với năm 2009 (126.086 triệu đồng). Như vậy, chỉ tiêu doanh thu đã hoàn thành vượt kế hoạch là do các tàu công ty đều được đưa vào khai thác liên tục, không phải nằm chờ hàng, hạn chế nằm chờ hai đầu bến mặc dù tàu Southern Star nằm đà sửa chữa 28 ngày từ 24/1/2010 đến 21/2/2010.  Các tàu đều hoạt động an toàn, không có sự cố kỹ thuật nào gây ảnh hưởng đến ngày vận hành tàu

2.2 Chi phí tiền lương: 
Nghị quyết Đại hội cổ đông duyệt mức chi tiền lương 14% / doanh thu. Thực tế năm 2010, Công ty chỉ chi hết 12,95%/ doanh thu như vậy công ty đã chủ động tiết giảm 1.580 triệu đồng chi phí tiền lương để tăng lợi nhuận.


2.3 Khấu hao cơ bản:


Khấu hao đội tàu thực hiện đạt 100%  tỷ lệ trích khấu hao như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đề ra và bằng năm 2009. Trong đó, 2 tàu Northern Star, Southern Star đã hết khấu hao, tàu Sea Dream tỷ lệ trích khấu hao là 5 %/nguyên giá; tàu Sea Dragon tỷ lệ trích khấu hao 6,67%/ nguyên giá bằng đạt 100% kế hoạch.


2.4 Lợi nhuận sau thuế:


Lợi nhuận sau thuế đạt 4.441 triệu đồng bằng 106 % so với kế hoạch (4.200 triệu đồng) có được phần lớn là do:


- Đội ngũ sỹ quan thuyền viên được đôn đốc sát sao trong việc thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo quản, duy tu bảo dưỡng nên tình trạng kỹ thuật tàu được đảm bảo, giảm chi phí sửa chữa nhỏ. Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn hàng hải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nên không xảy ra sự cố kỹ thuật hay tai nạn nào gây ảnh hưởng khai thác tàu.


- Công tác quản lý vật tư cũng được chú trọng nên mặc dù giá cả vật tư leo thang nhưng số lượng vật tư cấp cho các tàu được tiết giảm đáng kể so với năm trước nên cũng hạn chế được chi phí vật tư.


- Trong năm 2010, dự kiến ban đầu phí bảo hiểm P&I tăng 15% so với năm 2009. Tuy nhiên, qua đàm phán cũng như tình hình tổn thất bảo hiểm đối với đội tàu SESCO hầu như không có nên các đơn vị bảo hiểm đã thống nhất mức tăng chỉ 5% phí bảo hiểm P&I cho đội tàu SESCO năm 2010.


- Mặc dù các khoản chi khác như cảng phí, đại lý phí, chi phí nhân công, vật tư sửa chữa, đăng kiểm phí,… đều tăng theo xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, nhờ thường xuyên giám sát, đôn đốc, giải phóng tàu nhanh tại hai đầu bến; tổ chức quản lý, bố trí đăng kiểm kiểm tra, sửa chữa hợp lý, khoa học nên lợi nhuận trước thuế năm 2010 vẫn đạt và vượt kế hoạch của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty đề ra.  

2.5. Mức chia cổ tức 

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2010 là 4.649 triệu đồng nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đề nghị Đại hội phê duyệt tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 8% (800VNĐ/cổ phiếu) đúng theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã giao.  Lợi nhuận sau thuế còn lại dùng để trích lập các quỹ theo đúng điều lệ quy định. 


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được.  


- Hoàn thành hầu hết các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã đề ra về doanh thu, khấu hao, đơn giá tiền lương, tỷ lệ trích khấu hao, lợi nhuận, mức chia cổ tức, bán tàu Southern Star trừ việc đầu tư mua tàu mới do tình hình phục hồi của thị trường vận tải biển trong nước và thế giới còn chậm chạp. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 10 và được Đại hội đồng Cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt, Ban Điều hành Công ty đã tiến hành giao dịch bán tàu Southern Star có trọng tải 6.503 DWT, đóng năm 1983 tại Hàn Quốc. Qua giao dịch, đàm phán với nhiều đối tác (cả trong và ngoài nước), Ban điều hành đã giao dịch bán tàu này cho người mua Trung Quốc có văn phòng tại Hồng Kông với giá 1,1 triệu USD. Ngày 03/03/2011, Tàu Southern Star đã được bàn giao cho người mua tại Vũng Tàu và cùng ngày, toàn bộ số tiền thu từ bán tàu đã được người mua chuyển trả đầy đủ vào tài khoản Công ty. Theo đánh giá chung, với tuổi tàu như tàu Southern Star, việc giao dịch thành công với mức giá nêu trên cùng với việc đàm phán để người mua chấp nhận các điều kiện hợp đồng thuận lợi cho SESCO (giao tàu tại Vũng Tàu) là điểm thắng lợi đối với Công ty.
- Ngoài hoạt động kinh doanh, công ty đã tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Công đoàn công ty đã tiến hành họp Đại hội Công Đoàn cơ sở lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 - 2012. Trong năm 2010, công đoàn công ty phát động cán bộ công nhân viên công ty quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt 03 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình gặp hoạn nạn trong trận lũ lụt lịch sử.
Thành lập Chi bộ công ty CP Vận tải biển Hải Âu trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tư nhân quận 4.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

1. Tình hình chung:

· Năm 2011, kinh tế thế giới và khu vực đã khởi sắc, vượt qua đáy khủng hoảng. Tuy nhiên tình hình bất ổn chính trị tại các nước trong khu vực và trên thế giới càng đẩy giá nhiên liệu leo thang, mặt bằng giá lên cao trong khi giá cước vận tải vẫn đang ở mức thấp so với giữa năm 2010. 

· Tình hình kinh tế thế giới sau giai đoạn phục hồi ban đầu nhờ các gói kích thích kinh tế lại bắt đầu có dấu hiệu chững lại, theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2011 sẽ thấp hơn so với 2010.

· Theo thống kê, số lượng tàu đóng mới trong năm 2011 tiếp tục tăng càng làm tăng thêm áp lực thừa cung lên thị trường vận tải biển, chỉ số BDI tiếp tục giảm từ đầu năm 2011 đến đầu tháng 3/2011 chỉ còn ở mức 1400 điểm. Với tình hình đó, dự đoán giá cước trong năm 2011 vẫn biến động không ổn định.


Trong lúc chờ mua thêm tàu để khai thác, Công ty chỉ kinh doanh 3 tàu. Dựa vào tình hình thực tế của thị trường vận tải trong giai đoạn cuối năm 2010 và phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thị trường đầu năm 2011, Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau để Đại hội xem xét và phê duyệt.


2. Kế hoạch kinh doanh năm 2011:


2.1 Phân phối lợi nhuận bán tàu Southern Star: 


Đến ngày 31/03/2011, số dư nợ vay dài hạn của công ty là: 8.395.000USD, tỷ giá liên ngân hàng là 20.703 VNĐ/USD nên chênh lệch tỷ giá giữa 18.932 VNĐ/USD và 20.703 VNĐ/USD (1.771 VNĐ/USD) phát sinh do đánh giá lại số dư khoản nợ vay dài hạn là 14.867 triệu đồng. Theo thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính và Chuẩn mực Kế toán số  10: "Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư của khỏan nợ phải trả dài hạn hạch toán vào chi phí tài chính trong năm". Mặt khác để giảm khoản chênh lệch tỷ giá chờ phân bổ, công ty sẽ dùng lợi nhuận bán tàu Southern Star là 13.124 triệu đồng bù đắp khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên trong quý 1/2011 và cả năm 2011. 


Căn cứ vào điểm 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ 10 : "Nguồn tiền thu được từ bán tàu để làm vốn đối ứng mua tàu".  Hiện nay lãi suất các khoản vay dài hạn của công ty cao hơn lãi suất tiền gửi USD tại các tổ chức tín dụng nên trong thời gian giao dịch mua tàu, khoản tiền thu được từ bán tàu Southern Star sẽ dùng để thanh toán trước hạn các kỳ trả gốc vay dài hạn đóng tàu Sea Dream và mua tàu Sea Dragon tại các ngân hàng nhằm giảm chi phí lãi vay. 



2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2011

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch 2011
	Thực hiện năm 2010
	So KH năm 2011/TH 2010

	1
	Doanh thu
	123.500
	150.177
	82.24%

	2
	Khấu hao cơ bản:               Tỷ lệ (%)
	5,62%
	5,62%
	100%

	 
	                                              Số tiền   
	15.913
	15.913
	

	 
	 Sea Dream
	5,00%
	5,00%
	

	 
	Sea Dragon 
	6,67%
	6,67%
	

	 
	Đơn giá tiền lương/ Dthu:  Tỷ lệ (%)
	14,5%
	12,95%
	112%

	
	                                              Số tiền
	17.908
	19.444
	92%

	3
	Thù lao HĐQT
	400
	400
	100%

	4
	Lãi sau thuế 
	5.200
	4.441
	117%

	
	Phân phối như sau:
	
	
	

	
	a. Cổ tức                                  Tỷ lệ
	10%
	8%
	125%

	
	                                                Số tiền
	4.981
	3.985
	

	
	b. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
	80
	80
	100%

	
	c. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
	52
	45
	

	
	c. Lợi nhuận sau thuế còn lại 
	
	539
	


3. Chỉ tiêu đầu tư phát triển đội tàu

Nhằm trẻ hóa đội tàu công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển, dự kiến : 
· Đầu tư mua 01 tàu đã qua sử dụng, loại tàu hàng khô, một hoặc hai boong tuổi tàu không quá 15, có trọng tải từ 10.000 đến 29.000 DWT; mức đầu tư từ 9 đến 15 triệu USD vào thời điểm thích hợp. 

· Đặt chỗ đóng 1 tàu trọng tải 17.500 DWT bằng vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và đăng toàn văn trên website của Công ty www.seagullshipping.com.vn  
	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: VND 

	TÀI SẢN
	Mã 
số 
	Thuyết
 minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	
	
	
	
	

	A -
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	
	           9.012.039.602 
	        21.790.320.430 

	
	
	
	
	
	

	I.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	V.1
	                91.583.414 
	             889.572.340 

	1.
	Tiền 
	111
	
	                    91.583.414 
	                889.572.340 

	2.
	Các khoản tương đương tiền
	112
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	II.
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	
	                                    - 
	                                   - 

	1.
	Đầu tư ngắn hạn
	121
	
	                                    - 
	                                   - 

	2.
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	129
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	III.
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	
	              724.877.186 
	             442.637.416 

	1.
	Phải thu khách hàng
	131
	
	                                    - 
	                                   - 

	2.
	Trả trước cho người bán
	132
	V.2
	                  242.104.212 
	                176.800.539 

	3.
	Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	
	                                    - 
	                                   - 

	4.
	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	
	                                    - 
	                                   - 

	5.
	Các khoản phải thu khác
	135
	V.3
	                  482.772.974 
	                265.836.877 

	6.
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	139
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	IV.
	Hàng tồn kho
	140
	
	           5.697.482.964 
	        10.802.193.577 

	1.
	Hàng tồn kho
	141
	V.4
	               5.697.482.964 
	           10.802.193.577 

	2.
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	V.
	Tài sản ngắn hạn khác
	150
	
	           2.498.096.038 
	          9.655.917.097 

	1.
	Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	V.5
	               1.714.605.026 
	             1.373.634.360 

	2.
	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
	152
	
	                  783.491.012 
	             8.282.282.737 

	3.
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	
	                                    - 
	                                   - 

	4.
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	157
	
	                                    - 
	                                   - 

	5.
	Tài sản ngắn hạn khác
	158
	
	                                    - 
	                                   - 

	TÀI SẢN
	Mã 
số 
	Thuyết
 minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	B -
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	
	       228.253.264.804 
	     237.432.043.500 

	I.
	Các khoản phải thu dài hạn
	210
	
	                                    - 
	                                   - 

	1.
	Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	
	                                    - 
	                                   - 

	2.
	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
	212
	
	                                    - 
	                                   - 

	3.
	Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	
	                                    - 
	                                   - 

	4.
	Phải thu dài hạn khác
	218
	
	                                    - 
	                                   - 

	5.
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
	219
	
	                                    - 
	                                   - 

	II.
	Tài sản cố định
	220
	
	       204.139.533.213 
	     220.136.086.851 

	1.
	Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.6
	           197.250.558.092 
	         213.341.416.185 

	
	Nguyên giá
	222
	
	      345.170.662.925 
	     345.146.117.470 

	
	Giá trị hao mòn lũy kế
	223
	
	    (147.920.104.833)
	  (131.804.701.285)

	2.
	Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	Nguyên giá
	225
	
	                                    - 
	                                  - 

	
	Giá trị hao mòn lũy kế
	226
	
	                                    - 
	                                  - 

	3.
	Tài sản cố định vô hình
	227
	
	               6.683.820.000 
	             6.683.820.000 

	
	Nguyên giá
	228
	
	           6.683.820.000 
	         6.683.820.000 

	
	Giá trị hao mòn lũy kế
	229
	
	                                    - 
	                                  - 

	4.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.7
	                  205.155.121 
	                110.850.666 

	III.
	Bất động sản đầu tư
	240
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	Nguyên giá
	241
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	Giá trị hao mòn lũy kế
	242
	
	                                    - 
	                                   - 

	IV.
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	
	                                    - 
	                                   - 

	1.
	Đầu tư vào công ty con
	251
	
	                                    - 
	                                   - 

	2.
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	
	                                    - 
	                                   - 

	3.
	Đầu tư dài hạn khác
	258
	
	                                    - 
	                                   - 

	4.
	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	259
	
	                                    - 
	                                   - 

	V.
	Tài sản dài hạn khác
	260
	
	         24.113.731.591 
	        17.295.956.649 

	1.
	Chi phí trả trước dài hạn
	261
	V.8
	             24.096.731.591 
	           17.278.956.649 

	2.
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	
	                                    - 
	                                   - 

	3.
	Tài sản dài hạn khác
	268
	
	                    17.000.000 
	                  17.000.000 

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	270
	
	       237.265.304.406 
	     259.222.363.930 

	NGUỒN VỐN
	Mã 
số 
	Thuyết
 minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	
	
	
	
	

	A -
	NỢ PHẢI TRẢ
	300
	
	       201.278.850.331 
	     217.320.284.602 

	
	
	
	
	
	

	I.
	Nợ ngắn hạn
	310
	
	         60.438.223.451 
	        47.427.512.722 

	1.
	Vay và nợ ngắn hạn
	311
	V.9
	             40.309.240.000 
	           30.442.240.018 

	2.
	Phải trả người bán
	312
	V.10
	             12.683.730.855 
	           12.531.119.427 

	3.
	Người mua trả tiền trước
	313
	
	                      3.826.157 
	                    4.681.704 

	4.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	V.11
	                  952.887.057 
	             1.190.819.184 

	5.
	Phải trả người lao động
	315
	V.12
	               3.213.410.383 
	             1.419.205.683 

	6.
	Chi phí phải trả
	316
	V.13
	               2.265.028.403 
	             1.715.717.745 

	7.
	Phải trả nội bộ
	317
	
	                                    - 
	                                   - 

	8.
	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	
	                                    - 
	                                   - 

	9.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.14
	                  963.360.546 
	                113.188.911 

	10.
	Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	
	                                    - 
	                                   - 

	11.
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	323
	V.15
	                    46.740.050 
	                  10.540.050 

	12.
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	327
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	II.
	Nợ dài hạn
	330
	
	       140.840.626.880 
	     169.892.771.880 

	1.
	Phải trả dài hạn người bán
	331
	
	                                    - 
	                                   - 

	2.
	Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	
	                                    - 
	                                   - 

	3.
	Phải trả dài hạn khác
	333
	
	                                    - 
	                                   - 

	4.
	Vay và nợ dài hạn
	334
	V.16
	           140.759.420.000 
	         169.811.565.000 

	5.
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	
	                                    - 
	                                   - 

	6.
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	                    81.206.880 
	                  81.206.880 

	7.
	Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	
	                                    - 
	                                   - 

	8.
	Doanh thu chưa thực hiện
	338
	
	                                    - 
	                                   - 

	9.
	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	339
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	B -
	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	
	         35.986.454.075 
	        41.902.079.328 

	
	
	
	
	
	

	I.
	Vốn chủ sở hữu
	410
	
	         35.986.454.075 
	        41.902.079.328 

	1.
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	V.17
	             50.000.000.000 
	           50.000.000.000 

	2.
	Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	                                    - 
	                                   - 

	3.
	Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	
	                                    - 
	                                   - 

	4.
	Cổ phiếu quỹ
	414
	V.17
	                (158.100.000)
	               (158.100.000)

	5.
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	
	                                    - 
	                                   - 

	6.
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	V.17
	           (18.504.075.000)
	          (10.719.680.000)

	7.
	Quỹ đầu tư phát triển
	417
	
	                                    - 
	                                   - 

	8.
	Quỹ dự phòng tài chính
	418
	
	                                    - 
	                                   - 

	9.
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	
	                                    - 
	                                   - 

	10.
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	V.17
	               4.648.629.075 
	             2.779.859.328 

	11.
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	421
	
	                                    - 
	                                   - 

	12.
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	422
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	II.
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	                                    - 
	                                   - 

	1.
	Nguồn kinh phí
	432
	
	                                    - 
	                                   - 

	2.
	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
	433
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	
	       237.265.304.406 
	     259.222.363.930 

	
	
	
	
	                                    - 
	                                   - 

	
	
	
	
	
	

	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	
	
	
	
	
	

	CHỈ TIÊU
	 
	Thuyết
 minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	
	
	
	
	

	1.
	Tài sản thuê ngoài
	
	
	                                    - 
	                                   - 

	2.
	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
	
	
	                                    - 
	                                   - 

	3.
	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
	
	
	                                    - 
	                                   - 

	4.
	Nợ khó đòi đã xử lý
	
	
	                                    - 
	                                   - 

	5.
	Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)
	
	
	                           591,43 
	                    28.593,40 

	6.
	Dự toán chi sự nghiệp, dự án
	
	
	                                    - 
	                                   - 


	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Năm 2010

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	CHỈ TIÊU
	Mã 
số 
	Thuyết 
minh
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.1
	     148.772.799.984 
	   119.921.496.477 

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	
	02
	
	                                   - 
	                                 - 

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	10
	VI.1
	     148.772.799.984 
	   119.921.496.477 

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Giá vốn hàng bán
	
	11
	VI.2
	     119.634.909.662 
	   105.945.563.290 

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	20
	
	        29.137.890.322 
	      13.975.933.187 

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	
	21
	VI.3
	          1.404.162.402 
	        6.164.006.453 

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Chi phí tài chính
	
	22
	VI.4
	        16.728.519.773 
	      11.368.405.821 

	
	Trong đó: chi phí lãi vay 
	
	23
	
	           13.164.027.999 
	         10.020.499.207 

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Chi phí bán hàng
	
	24
	VI.5
	          2.072.577.465 
	        1.306.426.779 

	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	25
	VI.6
	          5.668.869.157 
	        5.015.642.927 

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	          6.072.086.329 
	        2.449.464.113 

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Thu nhập khác
	
	31
	
	                                   - 
	           201.500.450 

	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Chi phí khác
	
	32
	
	                10.000.000 
	           108.494.452 

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Lợi nhuận khác
	
	40
	
	              (10.000.000)
	              93.005.998 

	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	
	50
	
	          6.062.086.329 
	        2.542.470.111 

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	51
	V.11
	          1.621.221.582 
	           522.361.019 

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	52
	
	                                   - 
	                                 - 

	
	
	
	
	
	 
	 

	17.
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	
	          4.440.864.747 
	        2.020.109.092 

	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	70
	VI.7
	891
	407

	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	(Theo phương pháp gián tiếp)

	Năm 2010

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	CHỈ TIÊU
	Mã 
số 
	Thuyết 
minh
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	
	
	

	I.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Lợi nhuận trước thuế
	01
	
	       6.062.086.329 
	         2.542.470.111 

	2.
	Điều chỉnh cho các khoản:
	
	
	
	

	-
	Khấu hao tài sản cố định
	02
	V.6
	         16.115.403.548 
	            13.159.299.870 

	-
	Các khoản dự phòng
	03
	
	                                 - 
	                                    - 

	-
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
	04
	
	                                 - 
	                  (33.450.879)

	-
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
	05
	
	                                 - 
	             (1.521.952.950)

	-
	Chi phí lãi vay
	06
	VI.4
	         13.164.027.999 
	            10.020.499.207 

	3.
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	

	
	trước thay đổi vốn lưu động
	08
	
	     35.341.517.876 
	       24.166.865.359 

	-
	Tăng, giảm các khoản phải thu
	09
	
	           7.216.551.955 
	            59.129.742.459 

	-
	Tăng, giảm hàng tồn kho
	10
	
	           5.104.710.613 
	             (5.732.396.436)

	-
	Tăng, giảm các khoản phải trả 
	11
	
	           5.467.777.160 
	              5.723.328.254 

	-
	Tăng, giảm chi phí trả trước
	12
	
	          (7.158.745.608)
	           (26.055.575.131)

	-
	Tiền lãi vay đã trả
	13
	V.13; VI.4
	        (13.023.255.460)
	           (10.020.499.207)

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
	14
	V.11
	          (1.206.125.534)
	           (15.200.000.000)

	-
	Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh
	15
	
	                                 - 
	                                    - 

	-
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	16
	V.15
	               (43.800.000)
	                  (71.950.000)

	
	
	
	
	 
	 

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	     31.698.631.002 
	       31.939.515.298 

	
	
	
	
	
	

	II.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	

	1.
	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
	
	
	
	

	
	các tài sản dài hạn khác
	21
	V.6; V.7
	             (118.849.910)
	         (107.895.095.133)

	2.
	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
	
	
	
	

	
	các tài sản dài hạn khác
	22
	
	                                 - 
	                                    - 

	3.
	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
	
	
	
	

	
	đơn vị khác
	23
	
	                                 - 
	                                    - 

	4.
	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
	
	
	
	

	CHỈ TIÊU
	Mã 
số 
	Thuyết 
minh
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	
	
	

	5.
	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
	25
	
	                                 - 
	                                    - 

	6.
	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
	26
	
	                                 - 
	                                    - 

	7.
	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	                                 - 
	              1.521.952.950 

	
	
	
	
	 
	 

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	         (118.849.910)
	  (106.373.142.183)

	
	
	
	
	
	

	III.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
	
	
	
	

	
	chủ sở hữu
	31
	
	                                 - 
	                 300.000.000 

	2.
	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
	
	
	
	

	
	cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	
	                                 - 
	                (290.000.000)

	3.
	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	V.9
	           1.252.720.000 
	          102.803.885.018 

	4.
	Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	V.9
	        (31.136.715.018)
	           (19.357.280.000)

	5.
	Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	35
	
	                                 - 
	                                    - 

	6.
	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	V.17
	          (2.493.775.000)
	           (29.767.500.000)

	
	
	
	
	 
	 

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	   (32.377.770.018)
	        53.689.105.018 

	
	
	
	
	
	

	
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm
	50
	
	          (797.988.926)
	       (20.744.521.867)

	
	
	
	
	
	

	
	Tiền và tương đương tiền đầu năm
	60
	V.1
	           889.572.340 
	         21.634.094.207 

	
	
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	
	                                 - 
	                                    - 

	
	
	
	
	 
	 

	
	Tiền và tương đương tiền cuối năm
	70
	V.1
	              91.583.414 
	              889.572.340 


V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


     1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Ý kiến kiểm toán độc lập: được đăng trong toàn văn Báo cáo tài chính trên website của Công ty www.seagullshipping.com.vn và trên Thời báo kinh tế ngày 08 tháng 04 năm 2011        .
2. Kiểm toán nội bộ: Không có

I. Các công ty có liên quan


1- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của công ty: Không có.
2- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có
3- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có 
VII. Tổ chức và nhân sự.
1 - Cơ cấu tổ chức của công ty.
Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp 2005, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty
[image: image1.png]



2- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

a.  Giám đốc

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Hoàn

2. Giới tính:
Nam



3. Số CMND: 012699660 
Ngày cấp: 21/07/2004 Nơi cấp: Công an Hà Nội 

4. Ngày tháng năm sinh: 08/03/1955

5. Nơi sinh: 
Ninh Bình

6. Quốc tịch: 
Việt Nam

7. Dân tộc: 
Kinh

8. Quê quán: 
xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

9. Địa chỉ thường trú: 420 Tổ 17A, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.  

10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84 - 08) 38267581   

11. Trình độ văn hoá: 10/10

12. Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế vận tải biển

13. Quá trình công tác:

	Từ 1979-1983
	  Cán bộ Phòng Hàng hải Công ty Vận tải biển Việt Nam

	Từ 1983-1988
	  Cán bộ Phòng Khai thác Thương vụ Công ty Vận tải biển Việt Nam

	Từ 1989-1990
	  Quản trị trưởng tàu Tô Lịch

	Từ 1990-1995
	  Đại diện Công ty Vận tải biển Việt Nam tại Thái Lan, Giám đốc điều hành Công ty liên doanh Vận tải biển TVS tại Bangkok, Thái Lan

	Từ 1995-2000
	  Giám đốc Công ty Vận tải biển Hải Âu, thuộc Công ty Vận tải biển Việt Nam

	Từ 2000- 2002
	  Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu.

	Từ 2002-2008
	  Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu, Phó trưởng ban Kế hoạch Đầu tư Cục Hàng hải Việt Nam

	Từ 2008 – nay
	  Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu.


14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu.

b. Phó Giám đốc

1. Họ và tên: Nguyễn Huy Toàn

2. Giới tính:
Nam



3. Số CMND: 024 276 003 
Ngày cấp: 01/06/2004 Nơi cấp: Công an  Hồ Chí Minh 

4. Ngày tháng năm sinh: 07/04/1949

5. Nơi sinh: 
Nghệ An

6. Quốc tịch: 
Việt Nam

7. Dân tộc: 
Kinh

8. Quê quán: 
Diễn Châu, Nghệ An

9. Địa chỉ thường trú: 23 Huỳnh Văn Hai, phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  

10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84 - 08) 38266732  

11. Trình độ văn hoá: 10/10

12. Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư máy tàu biển

13. Quá trình công tác:

	Từ 1973-1995
	  Công tác tại Công ty Vận Tải Biển Việt Nam

	Từ 1995-1997
	  Công tác tại Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	Từ 1997-2000
	  Công tác tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	Từ 2000 - nay
	  Công tác tại Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu


Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

c. Kế toán trưởng 

1. Họ và tên: Lê Thanh Hà

2. Giới tính:
nữ

3. Số CMND: 024 437 574    
Ngày cấp: 29/08/2005 Nơi cấp: Công an Tp. HCM
4. Ngày tháng năm sinh: 04/07/1975
5. Nơi sinh: Hưng Yên
6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Quê quán: Hà Tĩnh

9. Địa chỉ thường trú: 135 lô 9 cư xá Thanh đa, quận Bình Thạnh,Tp. Hồ Chí Minh

10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (84 - 08) 38266254

11. Trình độ văn hoá: 12/12

12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển; Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kế toán), Cử nhân Ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Anh)

13. Quá trình công tác:

	Từ 1997-1999
	: Công tác tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty Vận tải biển Việt Nam

	Từ 1999-2000
	: Làm việc tại Công ty Vận tải biển Hải Âu trực thuộc Công ty Vận tải biển Việt Nam

	Từ 2000-đến nay
	: Làm việc tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu


14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu


3- Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : Không có


4 - Quyền lợi của Ban Điều hành: 


Tổng thu nhập (trước thuế) của các thành viên Ban điều hành năm 2009 là: 914.730.560 VNĐ


5- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

Tính đến thời điểm 31/12/2010 tổng số lao động của công ty là 107 người.
a- Chính sách tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo:

 
Căn cứ vào kế hoạch phát triển và tổ chức sản xuất hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động để bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Để có được lực lượng lao động chất lượng, Công ty thực hiện chính sách tuyển dụng công khai, rộng rãi, đúng chuyên môn nghiệp vụ. Đối với thuyền viên, sau khi tuyển dụng, được Công ty huấn luyện cơ bản, sát với công việc được giao. Ngoài ra công ty cũng có chính sách đào tạo lại, đào tạo nâng cao thông qua Hệ thống huấn luyện của công ty và các trường Đại học chuyên ngành để đào tạo các chức danh sỹ quan dưới tàu.
b- Chính sách bảo đảm an toàn lao động:

Người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và sỹ quan thuyền viên được khám sức khỏe trước khi xuống tàu làm việc. Mọi chức danh làm việc trên tàu đều đảm bảo được huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn phù hợp, được trang bị phòng hộ cá nhân đáp ứng yêu cầu an toàn. Tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đảm bảo đôn đốc, nhắc nhở thực hiện quy trình an toàn trong từng ca làm việc.



c-  Chính sách tiền lương:

Công ty thực hiện nguyên tắc trả lương theo lao động kết hợp với việc trả lương theo kết quả công việc. Công ty cũng xác định tiền lương là đòn bẩy để tăng năng suất lao động và tăng cường hiệu quả công tác. Chính sách tiền lương được xây dựng trên cơ sở đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, của Người lao động và của Nhà đầu tư. Ngoài ra, phải tính đến đặc thù lao động của ngành nghề đi biển và tính thị trường trong giai đoạn hiện nay.



d- Chính sách phúc lợi:

Hàng năm, Công ty đều có chế độ tham quan, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên và thuyền viên, có chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ. Công ty tặng quà cho tất cả các cán bộ công nhân viên khi nghỉ hưu tùy theo thâm niên làm việc trong Công ty; có quà sinh nhật cho tất cả các thuyền viên đang làm việc trên các tàu. Tất cả các tàu của Công ty đều được trang bị các trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa, thể thao của thuyền viên. Hàng năm công đoàn công ty đều có quà tặng cho các cháu là con của người lao động đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải từ cấp quận trở lên. Nhìn chung quyền lợi của người lao động được thụ hưởng cao hơn các quy định hiện hành của Nhà nước.
6- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành: Không
VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1-  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:



a- Hội đồng Quản trị:
- Ông Trần Văn Tôn


Chủ tịch HĐQT 
- Ông Lưu Thanh Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Vũ Hữu Chinh


Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Hữu Hoàn

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- Ông Nguyễn Xuân Thủy

Thành viên HĐQT

b- Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Hải Phong

 
Trưởng ban 

- Ông Đặng Hồng Trường

Thành viên 

- Ông Nguyễn Minh Lộc

Thành viên 

c-  Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng Quản trị có 5 thành viên, trong đó có 1 người trực tiếp tham gia điều hành, 4 thành viên độc lập là đại diện cho các tổ chức góp vốn tại Công ty.

Theo Quy chế của Hội đồng quản trị trong năm 2010, HĐQT Công ty đã hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả với 04 kỳ họp định kỳ và đột xuất để nhanh chóng quyết định và chỉ đạo các hoạt động của Công ty nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty trong năm 2010. Các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát và một số cán bộ quản lý khác theo yêu cầu của từng cuộc họp.

d-  Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:
Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty gồm 05 thành viên trong đó có 04 thành viên độc lập không điều hành là: Ông Trần Văn Tôn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Ông Lưu Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hữu Chinh – UV.HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Xuân Thủy- UV. HĐQT. Vai trò của các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã được phát huy một cách tích cực thể hiện trong việc chuẩn bị nội dung cho các phiên họp Hội đồng quản trị, họp Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo mang tính định hướng, chiến lược cho Ban điều hành. Cùng với các thành viên khác của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện mọi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 đã tạo tiền đề để công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội cổ đông lần thứ 10 đề ra. 

e- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: 
Thư ký HĐQT đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty. 

f-  Hoạt động của Ban kiểm soát:
Trong các cuộc họp của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) đều tham dự cuộc họp HĐQT. Trưởng BKS là Giám đốc tài chính tập đoàn Bảo việt am hiểu kiến thức về tài chính và có tầm nhìn rộng. Thành viên thứ 2 là cán bộ quản lý của công ty Công ty Cổ phần VTB Việt Nam cùng ngành nghề, có nhiều năm làm trong lĩnh vực tài chính và quản lý mua bán tàu biển. Thành viên thứ 3 là lãnh đạo lâu năm của ngành ngân hàng cũng là người hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn trong ngành hàng hải. Với những lợi thế trên, các thành viên đã đóng góp có trách nhiệm trong hoạt động của công ty. Ngoài ra, trong các cuộc họp sơ kết hàng quý các thành viên BKS cũng mạnh dạn kiến nghị những giải pháp liên quan đến tổ chức, hoạt động kinh doanh với Ban điều hành công ty .

g- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:
Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 phê duyệt, cụ thể:

- Thù lao HĐQT (trước thuế) : 

250.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban Kiểm soát (trước thuế): 
150.000.000 VNĐ
h- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: chưa có
i- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	SỐ CỔ PHẦN
	TỶ LỆ (%)

	1. Ông Trần Văn Tôn
	835.200 cổ phần
	16,70%

	2. Ông Lưu Thanh Bình
	
	

	3. Ông Vũ Hữu Chinh
	523.000 cổ phần
	10,46%

	4. Ông Nguyễn Hữu Hoàn
	154.180 cổ phần
	3,08%

	5. Ông Nguyễn Xuân Thủy
	447.000 cổ phần
	8,94%


k- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan:  không có
l- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan: 
Công ty ký Hợp đồng mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm P&I, bảo hiểm tai nạn thuyền viên với các công ty thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt do ông Nguyễn Xuân Thủy, thành viên HĐQT làm Phó Tổng Giám đốc. Chi tiết giá trị hợp đồng:
	STT
	Loại hợp đồng
	Giá trị HĐ (USD)
	Thời hạn HĐ

	1
	Bảo hiểm thân tàu
	91.344,00
	01 năm

	2
	Bảo hiểm P&I
	315.056,68
	01 năm

	3
	Bảo hiểm tai nạn thuyền viên
	1.654,40
	01 năm


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông: 

a- Cổ đông Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước.
	CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC
	SỔ CỔ PHẦN
	GIÁ TRỊ
	TỶ LỆ

	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Đại diện:

1. Ông Trần Văn Tôn
2. Ông Vũ Hữu Chinh

	1.323.000

800.000 
523.000


	13.230.000.000

224.000.000.000

196.000.000.000


	26,46%

16,00%

10,46%




-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% vốn trở lên) :
	STT
	Tên cổ đông
	Số ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

	1
	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
	4106000338
	Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội
	1.323.000
	26,46%

	2
	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ 
	46GP/KDBH
	Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội
	441.000
	8,82%

	3
	Ngân hàng TMCP hàng hải VN
	0200124891
	Tòa Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88 phố Láng Hạ quận Đống Đa, Hà Nội
	441.000
	8,82%

	TỔNG CỘNG:
	2.205.000
	44,10%


5.   DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP:

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày  01/06/2000, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty như sau:

	STT
	Cổ đông
	Số cổ phần

sở hữu (cp)
	Giá trị  
(triệu đồng)
	Tỷ lệ

Sở hữu

	I.

1.

2.
	Công ty Vận tải biển Việt Nam 

Đại diện sở hữu

Trần Văn Lâm

Vũ Hữu Chinh
	450.000


	4.500


	30%



	II.
	Đại diện cho phần vốn của các cổ đông là người lao động tại DN và các cổ đông
	1.050.000
	10.500
	70%

	1.
	Lưu Thanh Bình
	450.000
	4.500
	30%

	2.
	Trương Mộc Lâm
	450.000
	4.500
	30%

	3.
	Nguyễn Hữu Hoàn
	150.000
	1.500
	10%

	Tổng cộng
	1.500.000
	15.000
	100%


Tại khoản 2 điều 58 Luật Doanh nghiệp 1999 quy định “ Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/06/2000 thì các cổ phiếu của cổ đông sáng lập đã hết hạn bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 01/06/2003
c- Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có
	
	CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

	
	Giám đốc

	
	NGUYỄN HỮU HOÀN 
(Đã ký)



















































































Đội tàu Công ty





Phòng Tài chính Kế toán





Phòng Nhân sự - Hành chính quản trị





Phòng Kỹ thuật - Vật tư








Phòng Pháp chế - An toàn Hàng hải








Phòng Khai thác Thương vụ
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BAN KIỂM SOÁT
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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